
UBND TỈNH BẮC NINH 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /KH-SKHCN Bắc Ninh, ngày        tháng  5  năm 2026 
 

KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Kế hoạch tổng thể đánh giá hoạt động khoa học,  

công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2026 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 

 

Thực hiện Quyết định số 1969/QĐ-BKHCN ngày 31/3/2026 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ và Kế hoạch số 155/KH-UBND ngày 08/5/2026 của UBND tỉnh về tổng thể 

đánh giá hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2026 trên địa bàn tỉnh 

Bắc Ninh; Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch triển khai như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: Tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ được UBND tỉnh 

giao cho Sở Khoa học và Công nghệ trong công tác đánh giá hoạt động khoa học, công 

nghệ và đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST) năm 2026. 

2. Yêu cầu: Việc triển khai phải bảo đảm đúng quy định của pháp luật, đúng nội 

dung tại Quyết định số 1969/QĐ-BKHCN ngày 31/3/2026 của Bộ Khoa học và Công 

nghệ và Kế hoạch số 155/KH-UBND ngày 08/5/2026 của UBND tỉnh. Bảo đảm số liệu 

đầy đủ, chính xác, khách quan, kịp thời; có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn 

vị liên quan. Phân công nhiệm vụ cụ thể theo nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời 

gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Kết quả đánh giá phải phản ánh thực 

chất hiệu quả hoạt động KH,CN&ĐMST, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành và xây 

dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ: Theo Phụ lục kèm theo. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở chịu trách nhiệm tổ chức triển khai nhiệm vụ 

được giao; định kỳ hằng tháng (trước ngày 25 của tháng) báo cáo tiến độ, kết quả thực 

hiện về Phòng Kế hoạch – Tài chính để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Sở. 

2. Phòng Kế hoạch – Tài chính là đầu mối hướng dẫn, tham mưu, giúp Giám đốc 

Sở theo dõi, đôn đốc, tổng hợp việc thực hiện Kế hoạch này tại các phòng, đơn vị trực 

thuộc; tham mưu báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND tỉnh theo quy định. 

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị chủ động báo cáo Lãnh 

đạo Sở xem xét, điều chỉnh kịp thời./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, KHTC. 

 GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 

 

Nguyễn Văn Dũng 
 



Phụ lục 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỐ 155/KH-UBND NGÀY 08/5/2026 CỦA UBND TỈNH 

(Kèm theo Kế hoạch số:           /KH-SKHCN ngày      /5/2026 của Sở Khoa học và Công nghệ) 
 

STT 
 

Nhiệm vụ 

Lãnh đạo Sở  

phụ trách 
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 

Thời gian  

hoàn thành 
Ghi chú 

I CÔNG TÁC THAM MƯU, TRIỂN KHAI CHUNG 

1 

Rà soát, tham mưu sửa đổi, bổ 

sung hoặc ban hành mới các 

văn bản phục vụ công tác thu 

thập, tổng hợp, tính toán các chỉ 

tiêu đánh giá KH,CN&ĐMST 

Phó Giám đốc 

Dương Đại Lâm 

Phòng Kế 

hoạch – Tài 

chính 

Các phòng, đơn 

vị thuộc Sở 
Quý III/2026  

2 

Tham mưu ban hành văn bản 

hướng dẫn các sở, ban, ngành, 

UBND các xã, phường; các 

viện nghiên cứu, trường đại 

học, doanh nghiệp và tổ chức 

KH&CN triển khai thực hiện 

Phó Giám đốc 

Dương Đại Lâm 

Phòng Kế 

hoạch – Tài 

chính 

Các phòng, đơn 

vị thuộc Sở 

Trước ngày 

15/6/2026 
 

3 

Xây dựng hệ thống biểu mẫu 

thu thập số liệu, hướng dẫn 

phương pháp tính toán các chỉ 

tiêu đánh giá 

Phó Giám đốc 

Dương Đại Lâm 

Phòng Kế 

hoạch – Tài 

chính 

Các phòng, đơn 

vị thuộc Sở 

Trước ngày 

20/6/2026 
 

4 

Tổ chức hội nghị triển khai, tập 

huấn nghiệp vụ đánh giá hoạt 

động KH,CN&ĐMST 

Phó Giám đốc 

Dương Đại Lâm 

Phó Giám đốc 

Dương Đại 

Lâm 

Các phòng, đơn 

vị thuộc Sở 
Quý III/2026  
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STT 
 

Nhiệm vụ 

Lãnh đạo Sở  

phụ trách 
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 

Thời gian  

hoàn thành 
Ghi chú 

II NHÓM NHIỆM VỤ VỀ TIÊU CHÍ ĐẦU VÀO (INPUT) 

1 

Tổng hợp, đánh giá thể chế 

trong lĩnh vực KH,CN&ĐMST 

trên địa bàn tỉnh 

Phó Giám đốc 

Dương Đại Lâm 
Văn phòng Sở 

Các phòng, đơn 

vị thuộc Sở 

Trước ngày 

30/11/2026 

Báo cáo đánh giá 

thể chế; danh mục 

văn bản liên quan 

2 

Rà soát, thống kê số lượng 

nhóm nghiên cứu mạnh trên địa 

bàn tỉnh 

Phó Giám đốc 

Nguyễn Phúc 

Thương 

Phòng Quản 

lý Công nghệ 

và Đổi mới 

sáng tạo 

Các viện nghiên 

cứu, trường đại 

học, tổ chức 

KH&CN  

Trước ngày 

30/11/2026 

Báo cáo tổng 

hợp; danh mục 

nhóm nghiên cứu 

mạnh 

3 

Đánh giá hạ tầng phục vụ 

nghiên cứu khoa học, phát triển 

công nghệ và đổi mới sáng tạo 

Phó Giám đốc 

Nguyễn Phúc 

Thương 

Phòng Quản 

lý Công nghệ 

và Đổi mới 

sáng tạo 

Trung tâm 

KHCN và CĐS; 

các đơn vị liên 

quan 

Trước ngày 

30/11/2026 

Báo cáo đánh giá 

hiện trạng hạ tầng 

4 

Đánh giá hạ tầng công nghệ 

thông tin phục vụ 

KH,CN&ĐMST 

Phó Giám đốc 

Nguyễn Gia 

Phong 

Trung tâm 

KHCN và 

CĐS 

Các phòng, đơn 

vị thuộc Sở 

Trước ngày 

30/11/2026 

Báo cáo hiện 

trạng hạ tầng 

CNTT; số liệu 

tổng hợp 

III NHÓM NHIỆM VỤ VỀ KHOA HỌC 

1 
Tổng hợp số lượng bài báo 

khoa học quốc tế và trong nước 

Phó Giám đốc Lê 

Xuân Tâm 

Phòng Quản 

lý khoa học 

Các viện nghiên 

cứu, trường đại 

học; Trung tâm 

KHCN và CĐS 

Trước ngày 

05/12/2026 

Báo cáo thống kê 

công bố khoa học 
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STT 
 

Nhiệm vụ 

Lãnh đạo Sở  

phụ trách 
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 

Thời gian  

hoàn thành 
Ghi chú 

2 

Tổng hợp tỷ lệ công bố quốc tế 

thuộc nhóm tạp chí uy tín cao; 

tỷ lệ công bố khoa học có hợp 

tác quốc tế 

Phó Giám đốc Lê 

Xuân Tâm 

Phòng Quản 

lý khoa học 

Các viện nghiên 

cứu, trường đại 

học 

Trước ngày 

05/12/2026 

Báo cáo phân tích 

dữ liệu công bố 

3 

Thống kê số lượng sách, giáo 

trình, tài liệu phục vụ đào tạo 

đại học và sau đại học 

Phó Giám đốc Lê 

Xuân Tâm 

Phòng Quản 

lý khoa học 

Các trường đại 

học trên địa bàn 

tỉnh 

Trước ngày 

05/12/2026 
Báo cáo thống kê 

4 

Tổng hợp số lượt trích dẫn 

trung bình; chỉ số H-index của 

các nhóm nghiên cứu 

Phó Giám đốc Lê 

Xuân Tâm 

Phòng Quản 

lý khoa học 

Các viện nghiên 

cứu, trường đại 

học 

Trước ngày 

05/12/2026 

Báo cáo đánh giá 

năng lực nghiên 

cứu 

5 

Mức kinh phí bình quân để tạo 

ra một công bố khoa học quốc 

tế 

Phó Giám đốc Lê 

Xuân Tâm 

Phòng Quản 

lý khoa học 

Các viện nghiên 

cứu, trường đại 

học 

Trước ngày 

05/12/2026 

Báo cáo phân tích 

mức kinh phí 

bình quân/công 

bố quốc tế 

6 

Tổng hợp các giải thưởng khoa 

học và công nghệ trong nước, 

quốc tế 

Phó Giám đốc Lê 

Xuân Tâm 

Phòng Quản 

lý khoa học 

Liên hiệp các Hội 

KHKT tỉnh; các 

cơ quan, đơn vị 

liên quan 

Trước ngày 

05/12/2026 

Danh mục giải 

thưởng; báo cáo 

tổng hợp 

IV NHÓM NHIỆM VỤ VỀ CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO 

1 

Đánh giá mức độ sẵn sàng công 

nghệ (TRL) của các nhiệm vụ, 

sản phẩm KH&CN 

Phó Giám đốc 

Nguyễn Phúc 

Thương 

Phòng Quản lý 

Công nghệ và 

Các sở, ngành 

liên quan 

Trước ngày 

05/12/2026 

Báo cáo đánh giá 

TRL 
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STT 
 

Nhiệm vụ 

Lãnh đạo Sở  

phụ trách 
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 

Thời gian  

hoàn thành 
Ghi chú 

Đổi mới sáng 

tạo 

2 

Tổng hợp số lượng đơn đăng 

ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ 

được chấp nhận hợp lệ 

Phó Giám đốc 

Nguyễn Phúc 

Thương 

Phòng Quản lý 

Công nghệ và 

Đổi mới sáng 

tạo 

Sở Công 

Thương; Sở 

Nông nghiệp và 

Môi trường; 

doanh nghiệp 

Trước ngày 

05/12/2026 

Báo cáo tổng hợp, 

danh mục, số 

lượng 

3 

Tổng hợp số lượng sản phẩm 

mẫu (prototype) được hình 

thành và kiểm chứng thực tế 

Phó Giám đốc 

Nguyễn Phúc 

Thương 

Phòng Quản lý 

Công nghệ và 

Đổi mới sáng 

tạo 

Các doanh 

nghiệp; tổ chức 

KH&CN 

Trước ngày 

05/12/2026 

Báo cáo tổng hợp, 

danh mục, số 

lượng 

4 

Tổng hợp số lượng sản phẩm 

mới hoặc cải tiến được thử 

nghiệm và đạt chứng nhận tiêu 

chuẩn 

Phó Giám đốc 

Triệu Ngọc Trung 

Chi cục Tiêu 

chuẩn Đo 

lường Chất 

lượng 

Các doanh 

nghiệp; cơ quan 

liên quan 

Trước ngày 

05/12/2026 

Báo cáo tổng hợp, 

danh mục, số 

lượng 

5 

Tổng hợp số lượng tiêu chuẩn, 

quy chuẩn kỹ thuật mới đã đề 

xuất và được chấp thuận 

Phó Giám đốc 

Triệu Ngọc Trung 

Chi cục Tiêu 

chuẩn Đo 

lường Chất 

lượng 

Các cơ quan 

chuyên ngành; 

doanh nghiệp 

Trước ngày 

05/12/2026 

Báo cáo tổng hợp, 

danh mục, số 

lượng 

6 
Tổng hợp số lượng bằng sáng 

chế, giải pháp hữu ích, thiết kế 

bố trí mạch tích hợp bán dẫn, 

Phó Giám đốc 

Nguyễn Phúc 

Thương 

Phòng Quản lý 

Công nghệ và 

Các doanh 

nghiệp; tổ chức 

KH&CN 

Trước ngày 

05/12/2026 

Báo cáo tổng hợp, 

danh mục, số 

lượng 
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STT 
 

Nhiệm vụ 

Lãnh đạo Sở  

phụ trách 
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 

Thời gian  

hoàn thành 
Ghi chú 

giống cây trồng/vật nuôi/thủy 

sản được cấp 

Đổi mới sáng 

tạo 

7 
Đánh giá tỷ lệ kết quả nghiên 

cứu được thương mại hóa 

Phó Giám đốc 

Nguyễn Phúc 

Thương 

Phòng Quản lý 

Công nghệ và 

Đổi mới sáng 

tạo 

Sở Công 

Thương; các 

doanh nghiệp 

liên quan 

Trước ngày 

05/12/2026 
Báo cáo đánh giá 

8 
Tổng hợp số lượng công nghệ 

được hoàn thiện và chuyển giao 

Phó Giám đốc 

Nguyễn Phúc 

Thương 

Phòng Quản lý 

Công nghệ và 

Đổi mới sáng 

tạo 

Sở Công 

Thương; các 

doanh nghiệp 

liên quan 

Trước ngày 

05/12/2026 

Báo cáo tổng hợp, 

danh mục, số 

lượng  

9 

Tổng hợp số lượng tiêu chuẩn, 

quy chuẩn kỹ thuật được ban 

hành 

Phó Giám đốc 

Triệu Ngọc Trung 

Chi cục Tiêu 

chuẩn Đo 

lường Chất 

lượng 

Các cơ quan 

chuyên ngành; 

doanh nghiệp 

Trước ngày 

05/12/2026 

Báo cáo tổng hợp, 

danh mục, số 

lượng 

10 

Đánh giá tỷ lệ công nghệ đạt 

trình độ tiên tiến so với khu vực 

hoặc thế giới 

Phó Giám đốc 

Nguyễn Phúc 

Thương 

Phòng Quản lý 

Công nghệ và 

Đổi mới sáng 

tạo 

Sở Công Thương 

và các cơ quan 

liên quan 

Trước ngày 

05/12/2026 
Báo cáo đánh giá 

VI NHÓM NHIỆM VỤ VỀ KINH TẾ 

1 

Tổng hợp: doanh thu từ khai 

thác, chuyển giao, thương mại 

hóa tài sản sở hữu trí tuệ  

Phó Giám đốc 

Nguyễn Phúc 

Thương 

Phòng Quản lý 

Công nghệ và 

Các doanh 

nghiệp trên địa 

bàn tỉnh 

Trước ngày 

05/12/2026 

Báo cáo tổng hợp 

Doanh thu 
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STT 
 

Nhiệm vụ 

Lãnh đạo Sở  

phụ trách 
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 

Thời gian  

hoàn thành 
Ghi chú 

Đổi mới sáng 

tạo 

2 
Tổng hợp doanh thu từ hoạt 

động chuyển giao công nghệ 

Phó Giám đốc 

Nguyễn Phúc 

Thương 

Phòng Quản lý 

Công nghệ và 

Đổi mới sáng 

tạo 

Các doanh 

nghiệp hoạt động 

trên địa bàn tỉnh 

Trước ngày 

05/12/2026 

Báo cáo tổng hợp 

Doanh thu 

3 

Thống kê số lượng doanh 

nghiệp hưởng lợi từ việc sử 

dụng kết quả nghiên cứu 

Phó Giám đốc Lê 

Xuân Tâm 

Phòng Quản lý 

khoa học 

Thống kê tỉnh; 

doanh nghiệp 

liên quan 

Trước ngày 

05/12/2026 

Báo cáo tổng hợp, 

danh mục, số 

lượng 

VII NHÓM NHIỆM VỤ VỀ XÃ HỘI 

1 

Tổng hợp số lượng văn bản 

chiến lược, chính sách, pháp 

luật sử dụng kết quả nghiên cứu 

KH&CN 

Phó Giám đốc Lê 

Xuân Tâm 

Phòng Quản lý 

khoa học 

Sở Tư Pháp, các 

sở, ban, ngành 

liên quan 

Trước ngày 

05/12/2026 

Báo cáo tổng hợp, 

danh mục, số 

lượng 

2 
Đánh giá mức độ cải thiện khả 

năng tiếp cận dịch vụ xã hội 

Phó Giám đốc 

Nguyễn Gia Phong 

Trung tâm 

KHCN và 

CĐS 

Các sở, ban, 

ngành liên quan 

Trước ngày 

05/12/2026 
Báo cáo đánh giá 

3 

Đánh giá mức độ cải thiện chất 

lượng và hiệu quả khai thác hạ 

tầng 

Phó Giám đốc 

Nguyễn Gia Phong 

Trung tâm 

KHCN và 

CĐS 

Các cơ quan, đơn 

vị liên quan 

Trước ngày 

05/12/2026 
Báo cáo đánh giá 

VIII CÔNG TÁC TỔNG HỢP, BÁO CÁO 
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STT 
 

Nhiệm vụ 

Lãnh đạo Sở  

phụ trách 
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 

Thời gian  

hoàn thành 
Ghi chú 

1 

Tổng hợp số liệu, xây dựng báo 

cáo đánh giá tổng thể hoạt động 

KH,CN&ĐMST năm 2026 

trên địa bàn tỉnh, Hoàn thiện hồ 

sơ, tham mưu báo cáo UBND 

tỉnh và Bộ Khoa học và Công 

nghệ 

Phó Giám đốc 

Nguyễn Phúc 

Thương 

Phòng Quản lý 

Công nghệ và 

Đổi mới sáng 

tạo 

Các phòng, đơn 

vị trực thuộc Sở 

Trước ngày 

25/12/2026 

Báo cáo tổng hợp 

gửi UBND tỉnh, 

Bộ Khoa học và 

Công nghệ 

2 

Cập nhật dữ liệu, công khai kết 

quả đánh giá trên Cổng thông 

tin điện tử của Sở 

Phó Giám đốc 

Nguyễn Gia Phong 

Trung tâm 

KHCN và 

CĐS 

Văn phòng Sở 

Thường xuyên; 

hoàn thành trước 

ngày 31/12/2026 

Cơ sở dữ liệu điện 

tử; chuyên mục 

công khai kết quả 
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